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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Hồng Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần N  t Ngu  n 

Ông P  n   

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n Trần Tu  t M   - T ư ký Tò  án, Tò  án 

nhân dân t ị xã Hoà  N ơn, tỉn  Bìn  Địn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

tham gia phiên tòa: Ông Ngu  n C án  T ân - K ểm sát v ên. 

Ngà  21 t áng 6 năm 2024, tạ  trụ sở Tò  án n ân dân t ị xã Hoà  N ơn, 

tỉn  Bìn  Địn  mở p  ên tò  xét xử công k    sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số 

32/2024/TLST-HS ngà  10 t áng 4 năm 2024 t eo Qu  t địn  đư  vụ án r  xét 

xử số: 50/2024/QĐXXST-HS ngà  10 t áng 5 năm 2024 đố  vớ  bị cáo: 

Trần T ị G, s n  ngà  01 t áng 01 năm 1982, nơ  cư trú: K u p ố P, 

p ường H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn ; ng   ng   p: Buôn bán; trìn  đ    c v n: 

04/12, dân t c: K n ; g ớ  t n : N ; tôn g áo: K ông; quốc tịc : V  t N m; con 

ông Trần P, s n  năm 1932 và bà P ạm T ị H, s n  năm 1932  c  t ; c ồng: 

Đặng Qu ng T, s n  năm 1980  đã l   ôn năm 2019 , con: C  01 con s n  năm 

2017; t  n án, t  n sự: K ông; bị cáo bị tạm g   t  ngà  04/02/2024 đ n ngà  

06/02/2024 s u đ  bị áp dụng b  n p áp ngăn c ặn C m đ  k    nơ  cư trú, bị 

cáo c  mặt tạ  p  ên tò . 

-     i c      n   i  n h a     iên   an   n    án  

  Bà Đ n  T ị R, s n  năm 1980, đị  c ỉ: T ôn F, xã A,  u  n A, tỉn  

Bìn  Địn .  Đ  ng ị xét xử v ng mặt . 

+ Ông Lê Minh Q, s n  năm 1985, đị  c ỉ: T ôn A, xã H, t ị xã H, tỉn  

Bìn  Định.  V ng mặt . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo các tà  l  u c  trong  ồ sơ vụ án và d  n b  n tạ  p  ên tò , n   dung 

vụ án được t m t t n ư s u: 
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Tháng 12/2023, Trần T ị G t uê n à củ  ông Lê Hoài T1  s n  năm 1957, 

đị  c ỉ: Số n à I, Đường Q, k u p ố P, p ường H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn   để 

mở quán C. K oảng 21 g ờ ngà  03/02/2024, Lê Minh Q đ n quán cà p ê củ  

G. G ã gặp và     “C  đ  gá  k ông”, Q   ểu ý G ã     mìn  c  mu  dâm k ông, 

do c  n u cầu nên Q đồng ý. G ã sử dụng đ  n t oạ  d  đ ng củ  mìn  tìm k  m 

và đư   ìn  ản  củ  Đ n  T ị R cho Q xem và Q đồng ý. G g   đ  n t oạ  c o R 

n   “C  k ác  nà  em, đ n quán cà p ê củ  c ị đ ”. Rét   ểu ý là đ n quán cà 

p ê để bán dâm c o k ác  nên trả lờ  “Dạ”. S u đ , R mang theo 02 bao cao su 

và đ  u k  ển xe môtô củ  mìn  đ n quán cà p ê. Trong t ờ  g  n c ờ Rét đ n, 

G và Q t    t u n s u k   mu  bán dâm xong t ì Q sẽ trả t  n p òng c o G là 

100.000 đồng. K oảng 21 g ờ 20 p út cùng ngà  t ì R đ n, G c ỉ p òng ngủ 

phía sau củ  quán cà p ê để Q và R t ực    n  àn  v  mu  bán dâm. Q và R t    

t u n số t  n mu  bán dâm là 200.000 đồng/lượt và sẽ đư  s u k   qu n    tìn  

dục xong. Lúc 21 g ờ 40 p út cùng ngà , k   Q và R đ ng t ực    n  àn  v  

mua bán dâm t ì Cơ qu n Công  n k ểm tr  p át    n. 

V  v  c t u g  , tạm g   tà  l  u, đồ v t; xử lý v t c ứng: Cơ qu n Cản  

sát đ  u tr  Công  n t ị xã H đã tạm g   và trả lạ  c o Đ n  T ị R 01 xe môtô 

b ển k ểm soát 77M1-072.37 và 01 đ  n t oạ  d  đ ng    u V vo  15S. H  n 

tạm g  : 01 b o c o su    u AVITA, v  bên ngoà  màu c m, còn ngu ên vẹn và 

01 b o c o su đã qu  sử dụng, 01 v  b o c o su    u AVITA, màu c m, đã bị xé 

rác  củ  Đ n  T ị R; số t  n 300.000 đồng củ  Lê Minh Q; 01 đ  n t oạ  d  

đ ng    u OPPO A16, màu x n , số Ime 1: 868289051823615; số Ime 2: 

868289051823607 củ  Trần T ị G.   

Tạ  Bản Cáo trạng số 36/CT-VKS ngà  08/4/2024, V  n k ểm sát n ân 

dân t ị xã Hoà  N ơn, tỉn  Bìn  Địn  tru  tố Trần T ị G v  t   C ứ  mạ  dâm 

t eo k oản 1 Đ  u 327 củ  B  lu t Hìn  sự. 

Tạ  p  ên tò , bị cáo Trần T ị G k    n  n toàn b   àn  v  p ạm t   và 

k ông c  ý k  n tr n  lu n.  

Ngườ  c  qu  n lợ , ng    vụ l ên qu n đ n vụ án, bà Đ n  T ị R đã n  n 

lạ  01 xe môtô b ển k ểm soát 77M1-072.37 và 01 đ  n t oạ  d  đ ng    u V vo 

 15S, k ông c  ý k  n,  êu cầu gì k ác. 

Ngườ  c  qu  n lợ , ng    vụ l ên qu n đ n vụ án, ông Lê Minh Q đã g  o 

n p số t  n 300.000 đồng, k ông c  ý k  n,  êu cầu gì v  số t  n nà  và v ng 

mặt tạ  p  ên tò , k ông c  ý k  n trìn  bà . 

Đạ  d  n V  n k ểm sát g   qu  n công tố tạ  p  ên tò  lu n t   và tr n  

lu n, g   ngu ên cáo trạng đã tru  tố, đ  ng ị H   đồng xét xử tu ên bố bị cáo 

Trần T ị G p ạm t   C ứ  mạ  dâm và đ  ng ị:  p dụng k oản 1 Đ  u 327; 

đ ểm s k oản 1 và k oản 2 Đ  u 51, Đ  u 38 củ  B  lu t Hìn  sự, xử p ạt bị cáo 

Trần T ị G ã t 18 đ n 24 t áng tù. 

Lờ  n   s u cùng củ  bị cáo: Bị cáo đã b  t mìn  là s   và x n  ứ  k ông 

tá  p ạm, x n H   đồng xét xử xem xét g ảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
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Trên cơ sở n   dung vụ án, căn cứ vào các tà  l  u trong  ồ sơ vụ án đã 

được tr n  tụng tạ  p  ên tò , H   đồng xét xử n  n địn  n ư s u: 

[1] V  hành vi, quy t định tố tụng củ  Đ  u tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trìn  đ  u tra, truy tố, xét xử đã t ực hi n đúng v  thẩm quy n, trình tự, thủ 

tục qu  định của B  lu t Tố tụng hình sự. Quá trìn  đ  u tra, truy tố và xét xử, bị 

cáo, bị  ạ , ngườ  t  m g   tố tụng k ác k ông c  ý k  n hoặc khi u nại v  hành 

vi, quy t định củ  Đ  u tra viên, Kiểm sát v ên. Do đ ,  àn  v , qu  t định tố 

tụng Đ  u tra viên, Kiểm sát v ên đã t ực hi n đ u hợp pháp. 

[2  V  sự v ng mặt củ  ngườ  c  qu  n lợ , ng    vụ l ên qu n đ n vụ án: 

Bà Đ n  T ị R đã c  lờ  k   , lờ  trìn  bà  và x n v ng mặt, ông Lê Minh Q đã 

được tr  u t p n ưng v ng mặt tạ  p  ên tò , sự v ng mặt củ  bà R, ông Q1 

k ông gâ  ản   ưởng đ n v  c g ả  qu  t vụ án nên H   đồng xét xử v n t  n 

 àn  xét xử vụ án. 

[3  V  t   d n  và đ  u lu t áp dụng: Tạ  p  ên tò , bị cáo k    n  n toàn 

b   àn  v  p ạm t   củ  mìn . Lờ  k    n  n t   củ  bị cáo tạ  p  ên tò  p ù  ợp 

vớ  lờ  k    củ  bị cáo tạ  cơ qu n đ  u tr , vớ  lờ  k    củ  ngườ  c  qu  n lợ , 

ng    vụ l ên qu n đ n vụ án và các tà  l  u, c ứng cứ k ác c  trong  ồ sơ vụ án. 

Do đ , H   đồng xét xử c  đủ cơ sở xác địn : K oảng 21 g ờ 20 p út, ngà  

03/02/2024, bị cáo G sử dụng p òng ngủ củ  mìn  tạ  quán C ở số n à I, Đường 

Q, k u p ố P, p ường H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn  để c o ngườ  k ác t ực    n 

 àn  v  mu  dâm, bán dâm 01 lần để t u lợ  số t  n 100.000 đồng. Do đ , V  n 

k ểm sát n ân dân t ị xã Hoà  N ơn, tỉn  Bìn  Địn  tru  tố bị cáo G v  t   C ứ  

mạ  dâm t eo k oản 1 Đ  u 327 củ  B  lu t Hìn  sự là c  căn cứ, đúng ngườ  

đúng t  . 

[4  V  t n  c  t, mức đ   àn  v  p ạm t   củ  bị cáo: Hàn  v  củ  bị cáo 

là ngu    ểm c o xã    , xâm p ạm tr t tự công c ng, ản   ưởng đ n đạo đức 

xã    , t uần p ong m  tục, tạo dư lu n k ông tốt trong n ân dân. N à nước t  

luôn tu ên tru  n v n đ ng n  m ngăn c ặn đẩ  lù ,  ạn c   mức t  p n  t các 

t  nạn xã     n ưng bị cáo v n k ông c  ý t ức c  p  àn  p áp lu t. Bị cáo là 

ngườ  c  đầ  đủ n  n t ức, b  t r   àn  v  củ  mìn  là p ạm t   n ưng v n cố ý 

t ực    n. Vì v  , cần p ả  xử lý bị cáo b ng p áp lu t  ìn  sự để răn đe, g áo 

dục r êng và p òng ng   c ung t   p ạm. 

[5  V  n ân t ân, các tìn  t  t tăng nặng, g ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự 

củ  bị cáo: Bị cáo c  t á  đ  t àn  k ẩn k    báo, ăn năn  ố  cả  v   àn  v  

p ạm t  . Bị cáo c  n ân t ân tốt, k ông c  t  n án, t  n sự. C   mẹ bị cáo là 

ngườ  c  công vớ  các  mạng được tặng  u ,  uân c ương. Vì v  , bị cáo được 

 ưởng tìn  t  t g ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự qu  địn  tạ  đ ểm s k oản 1 và 

k oản 2 Đ  u 51 củ  B  lu t Hìn  sự. Bị cáo k ông c  tìn  t  t tăng nặng trác  

n   m  ìn  sự. 

[6  Bị cáo G c  m t tìn  t  t g ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự qu  địn  

tạ  k oản 1 Đ  u 51 củ  B  lu t Hìn  sự, m t tìn  t  t g ảm n ẹ trác  n   m 

 ìn  sự qu  địn  tạ  k oản 2 Đ  u 51 củ  B  lu t Hìn  sự và k ông c  tìn  t  t 

tăng nặng trác  n   m  ìn  sự qu  địn  tạ  k oản 1 Đ  u 52 củ  B  lu t Hìn  
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sự; bị cáo c  n ân t ân tốt, c  nơ  cư trú r  ràng; bị cáo c   oàn cản  k   k ăn, 

đã l   ôn và đ ng nuô  con n  . Xét t    k ông cần p ả  b t bị cáo c  p  àn  

 ìn  p ạt tù do bị cáo c  k ả năng tự cả  tạo và v  c c o bị cáo  ưởng án treo 

k ông gâ  ngu    ểm c o xã    ; k ông ản   ưởng x u đ n  n n n , tr t tự,  n 

toàn xã    . Vì v  , c o bị cáo G được  ưởng án treo,  n địn  t ờ  g  n t ử 

t ác  c o bị cáo và bị cáo t ực    n các ng    vụ trong t ờ  g  n t ử t ác  t eo 

qu  địn  củ  Lu t t    àn  án  ìn  sự. 

[7  V  xử lý v t c ứng:  

Cơ qu n Cản  sát đ  u tr  Công  n t ị xã H đã trả lạ  c o Đ n  T ị R 01 

xe môtô b ển k ểm soát 77M1-072.37 và 01 đ  n t oạ  d  đ ng    u V vo  15S. 

Bà R k ông  êu cầu gì k ác nên k ông xét. 

01 đ  n thoạ  d  đ ng hi u Oppo A16k, màu x n  được bị cáo G sử dụng 

vào v  c p ạm t  ; số t  n 300.000 đồng củ  Lê Minh Q dùng trả t  n p òng và 

mu  dâm nên tịc  t u sung ngân sác . 

Tịc  t u t êu  ủ : 01 b o c o su    u AVITA, v  ngoài màu cam, còn 

nguyên vẹn; 01 b o c o su, đã qu  sử dụng; 01 v  bao cao su hi u AVITA, màu 

c m, đã bị xé rác  và 01 s m đ  n t oạ  số 0987428672. 

[8] V  án p   án p    ìn  sự sơ t ẩm: Bị cáo G p ả  c ịu 200.000 đồng.     

[9] Đạ  d  n V  n k ểm sát n ân dân t ị xã Hoà  N ơn, tỉn  Bìn  Địn  đ  

ng ị áp dụng p áp lu t, mức  ìn  p ạt đố  vớ  bị cáo là p ù  ợp vớ  qu  địn  

củ  p áp lu t n ưng quá ng  êm k  c. Bị cáo c  đủ đ  u k  n để được  ưởng án 

treo nên c o bị cáo được  ưởng án treo là p ù  ợp. 

[10] Ông Lê Hoài T1 k ông b  t bị cáo G t uê n à để c ứ  mạ  dâm nên 

k ông bị tru  cứu trác  n   m  ìn  sự là p ù  ợp. 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào k oản 1 Đ  u 327; đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ  u 51; Đ  u 47, 

Đ  u 65 củ  B  lu t Hìn  sự.  

Căn cứ vào các đ  u 106, 135, 136, 331, 333 củ  B  lu t Tố tụng  ìn  sự;  

Căn cứ vào Đ  u 23 củ  Ng ị qu  t số 326/2016/UBTVQH14 ngà  30 

t áng 12 năm 2016 củ  Ủ  b n T ường vụ Quốc     qu  địn  v  mức t u, m  n, 

g ảm, t u, n p, quản lý và sử dụng án p   l  p   Tò  án;  

1. V  t   d n : Tu ên bố bị cáo Trần T ị G p ạm t   C ứ  mạ  dâm. 

2. V   ìn  p ạt: Xử p ạt bị cáo Trần T ị G 12  Mườ       t áng tù n ưng 

c o  ưởng án treo, t ờ  g  n t ử t ác  là 24  H   mươ  bốn  t áng t n  t  ngà  

tu ên án sơ t ẩm, ngà  21 t áng 6 năm 2024. 

G  o bị cáo Trần T ị G cho Ủ  b n n ân dân p ường H, t ị xã H, tỉn  

Bìn  Địn  g ám sát và g áo dục trong t ờ  g  n t ử t ác . Trong trường  ợp 
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ngườ  được  ưởng án treo t    đổ  nơ  cư trú t ì t ực    n t eo qu  địn  tạ  

k oản 1 Đ  u 92 củ  Lu t t    àn  án  ìn  sự. 

Trong t ờ  g  n t ử t ác , n u ngườ  được  ưởng án treo cố ý v  p ạm 

ng    vụ t eo qu  địn  củ  Lu t t    àn  án  ìn  sự 02 lần trở lên, t ì Tò  án c  

t ể qu  t địn  bu c ngườ  đ  p ả  c  p  àn   ìn  p ạt tù củ  bản án đã c o 

 ưởng án treo. 

3. V  án p  : Bị cáo Trần T ị G p ả  c ịu 200.000 đồng  H   trăm ng ìn 

đồng  án p    ìn  sự sơ t ẩm. 

4. V  xử lý v t c ứng: 

- Tịc  t u sung ngân sác  n à nước số t  n 300.000 đồng  B  trăm ng ìn 

đồng   Số t  n nà  đã được c u ển đ n C   cục T    àn  án dân sự t ị xã Hoà  

N ơn, tỉn  Bìn  Địn  t eo Ủ  n   m c   số 20 ngà  08/5/2024 .  

- Tịc  t u sung ngân sác  n à nước 01 (m t  đ  n thoạ  d  đ ng hi u 

Oppo A16K, màu xanh, số IMEI1: 868289051823615, số IMEI2: 

868289051823607. 

 - Tịc  t u t êu  ủ : 01  m t) bao cao su hi u AVITA c ư  sử dụng, v  

bên ngoài màu cam; 01 (m t  b o c o su đã qu  sử dụng; 01 (m t) v  bao cao su 

hi u AVITA, màu c m, đã bị xé rác , được n êm p ong trong bì t ư c  đ ng 

d u đ  củ  Công an p ường H và 01  m t  s m đ  n t oạ  số 0987428672  g n 

trong đ  n t oạ  d  đ ng hi u Oppo A16K, màu xanh, số IMEI1: 

868289051823615, số IMEI2: 868289051823607). 

(Các v t chứng trên đã được chuyển đ n Chi cục Thi hành án dân sự thị 

xã Hoà  N ơn, tỉn  Bìn  Định theo Biên bản giao nh n v t chứng ngày 

25/4/2024). 

5. V  qu  n k áng cáo: Bị cáo, ngườ  c  qu  n lợ , ng    vụ l ên qu n 

đ n vụ án c  mặt tạ  p  ên tò  c  qu  n k áng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 

ngà  kể t  ngà  tu ên án. Đố  vớ  ngườ  c  qu  n lợ , ng    vụ l ên qu n đ n vụ 

án v ng mặt tạ  p  ên tò  t ì t ờ   ạn k áng cáo t n  t  ngà     n  n được bản 

án  oặc ngà  bản án được n êm   t t eo qu  địn  củ  p áp lu t. 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- Ngườ  c  qu  n lợ , ng    vụ l ên 

quan 

- VKSND t ị xã Hoà  N ơn; 

- VKSND tỉn  Bìn  Địn ; 

- CQ CSĐT Công  n t ị xã Hoà  N ơn; 

- CQ THAHS Công  n t ị xã Hoà  

N ơn; 

- Lưu  ồ sơ vụ án 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Trần Hồng Hoàng 

                             


